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CHỦ ĐỀ 2: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT 
MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
Tổng số tiết: 2
Từ tiết 2 đến tiết 3

Giới thiệu Chủ đề/ Bài học: Qua chủ đề giúp HS nắm được các vật liệu các các dụng cụng dùng trong lắp đặt mặng điện trong nhà.
I. MỤC TIÊU:                                                                                                                                                   1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ:                                                                                                                      1.1. Kiến thức: 
- Hiểu mỗi dây dẫn điện chỉ thích hợp với một phụ tải nhất định. 
- Biết cách sử dụng dây dẫn hợp lí.
- Biết tên, kí hiệu của một số loại đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của một số loại đồng hồ đo điện 
1.2. Kỹ năng:     
- Biết được công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện.
- Phân biệt giữa lõi và sợi, kĩ năng sử dụng dây dẫn điện và vật liệu đúng yêu cầu .                                                                                                                                
1.3. Thái độ:  Có ý thức tìm hiểu nghề.                                                                                                                                                  
2. Định hướng phát triển năng lực học sinh: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực vận dụng kiến thức vo cuộc sống.                                                                                                                                                                     II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:                                                                                       1. Giáo viên:
- Mẫu vật: một số dây dẫn điện, dây cáp điện.
-  Một số vật cách điện của mạng điện.
- Tranh vẽ một số dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt điện
- Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế, Ampe kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng.
- Một số dụng cụ cơ khí: thước cuộn, thước cặp, kìm điện các loại, khoan,…
2. Học sinh:  Xem trước nội dung bài 2,3.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/ khởi động. (5 phút)
Mục tiêu: Tạo tình huống có vấn đề.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập
của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả  hoạt động.

	Để truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ người ta dùng cái gì ?
Để lắp đặt một mạng điện ta sử dụng cái gì ?
Các đồ dùng điện trong gia đình hoạt động như thế nào? Chắc rằng sẽ có những lúc chúng bị hư hỏng. Vậy làm cách nào để biết được tình trang làm việc của các đồ dùng điện?

	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới. (75’ pht)
Mục tiêu: 
- Hiểu mỗi dây dẫn điện chỉ thích hợp với một phụ tải nhất định. 
- Biết cch sử dụng dây dẫn hợp lí.
- Biết tên, kí hiệu của một số loại đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của một số loại đồng hồ đo điện 



	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập
của học sinh.
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả
hoạt động.

	Chủ đề 2: Vật liệu, dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Nội dung 1: Vật liệu điện dung trong lắp đặt mạng điện trong nhà  (40’)

	*Tìm hiểu về dây dẫn điện
- Treo hình 2-1 SGK về một số lọai dây dẫn điện
- Hướng dẫn HS quan sát, phân loại và ghí số thứ tự của hình vào bảng 2-1
- HĐ từng cặp, quan sát đặc điểm cấu tạo của dây dẫn trên hình, lựa chọn điền vào cột trên bảng 2-1
+ Dây dẫn bọc cách điện: a,b,c,d
+ dây dẫn lõi nhiều sợi: b,c,d
+ Dây dẫn lõi một sợi: a
- Nhận xét và kết luận
 Ngoài ra một số loại dây còn có thêm lớp vỏ bảo vệ chống va đập cơ học
- Treo bảng phụ về nội dung bài tập (SGK/Tr 10)
- Hướng dẫn HS điền những từ thích hợp vào chỗ trống
- HĐ cá nhân, đọc và suy nghĩ, lên điền bảng
+ Dựa vào lớp vỏ cách điện có dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.
+ Dựa vào số lõi và số sợi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi.
- Phát cho HS một số mẫu dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện
? Dây dẫn được bọc cách điện có cấu tạo gồm mấy phần?
 ? Các phần của dây dẫn được làm bằng vật liệu gì?
- Lõi: làm bằng đồng vì đồng dẫn điện tốt. Vỏ cách điện: làm bằng cao su nhằm đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng
 ? Taị sao phải sử dụng vật liệu đó?
- Cần lựa chọn vì để tránh lãng phí
-GV giới thiệu kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện
? Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M(2 X 1,5)
- HĐ cá nhân, nhận biết kí hiệu và giải thích kí hiệu: M(2 X1,5)
+ M: lõi đồng
+ Số lõi dây là 2
+ Tiết điện lõi dây 1,5 mm2
? Khi sử dụng dây dẫn điện cần chú ý gì?
- Chú ý lớp vỏ cách điện để đãm bảo an tòan cho người sử dụng
	I- DÂY DẪN ĐIỆN
1. Phân loại
- Dựa vào lớp vỏ:
+ Dây trần
+ Dây bọc cách điện
- Dựa vào số lõi
+ Dây một lõi 
+ Dây nhiều lõi
- Dựa vào số sợi 
+ Dây lõi một sợi
+ Dây lõi nhiều sợi
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện
   Gồm 2 phần chính: 
- Lõi 
- Vỏ cách điện
3. Sử dụng dây điện
Kí hiệu : 
            M (n x F )    
Trong đó :
- M : kí hiệu lõi đồng
- n : số lõi 
- F : tiết diện của lõi (mm2)
* Khi sử dụng dây dẫn điện cần chú ý :
- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện
- Đảm bảo an toàn điện đối với dây dẫn điện nối dài (dây dẫn có phích cắm điện)

	*Tìm hiểu về dây cáp điện
- Phát cho HS một số lọai dây dẫn và dây cáp điện
?  Hãy phân biệt dây cáp và dây dẫn điện
?  Hãy quan sát các mẫu dây cáp, mô tả cấu tạo của dây cáp, vật liệu làm nên từng phần?
- HĐ nhóm nhỏ, thảo luận (2 phút),trả lời:
+ Cáp diện gồm nhiều dây dẫn được bọc cách điện...
+ Cáp điện có cấu tạo gồm:
  * Lõi: Làm bằng đồng nhôm
  * Vỏ cách điện: bằng cao su...
- Nhấn mạnh: Cáp điện của mạng điện trong nhà có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu được nắng mưa...
? Cáp thường được dùng ở đâu?
Cáp điện dùng để lắp ở đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.
? Với mạng điện trong nhà, cáp sử dụng ở đâu?
Cáp đặt trước đồng hồ điện
? Khi sử dụng cáp điện cần chú ý gì?
Chú ý cấp điện áp, chất cách điện, chất liệu làm lõi…..
- Nhận xét và kết luận
	II- DÂY CÁP ĐIỆN
1. Cấu tạo
   Gồm 3 phần:
- Lõi cáp
- Vỏ cách điện
- Vỏ bảo vệ
2. Sử dụng cáp điện
   Cáp điện dùng để dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.


	*Tìm hiểu về vật liệu cách điện
?Thế nào là vật liệu cách điện? Cho ví dụ?
Là vật liệu có điện trở suất lớn và không cho dòng điện chạy qua
?Tại sao trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu cách điện?
?Những vật liệu cách điện đó phải đãm bảo những yêu cầu gì ?
- HĐ nhóm nhỏ, thảo luận ( 1phút), trả lời:
+ Để đảm bảo an toàn cho mạng điện và cho con người
+ Có độ bền cách điện cao, chịu nhiệt tốt, có độ bền cơ học cao...
	III- VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN
 Yêu cầu của vật liệu cách điện :
  - Cách điện cao
  - Chịu nhiệt tốt
  - Chống ẩm tốt
  - Độ bền cơ học cao


	Nội dung 2: Dụng cụ dung trong lắp đặt mạng điện (35’)

	*Tìm hiểu về công dụng của đồng hồ đo điện
?  Hãy kể tên một số đồng đo điện mà em biết?
- HĐ cá nhân, trả lời: Ampe kế, Vôn kế, đồng hồ đo điện (công tơ),…
- HS khác nhận xét, bổ sung: Ôm kế, Oát kế…
- Nhận xét và kết luận
- Nhấn mạnh: Tùy theo mục đích sử dụng mà ta lựa chọn loại đồng hồ cho phù hợp 
- Treo bảng phụ:
? Hãy tìm trong bảng 3-1 (SGK / Tr 13) những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (X) vào ô trống 
- HĐ nhóm nhỏ, thảo luận (2 phút), đại điện lên điền bảng:
+ Cường độ dòng điện        
+ Điện trở mạch điện        
+ Đường kính dây                
+ Công suất tiêu thụ              
+ Cường đô sáng                     
+ Điện năng tiêu thụ              
+ Điện áp                                
*Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện
- Nhấn mạnh: Có nhiều cách phân loại đồng hồ đo điện nhưng chủ yếu ta dựa vào đại lượng đo để phân loại
- Treo bảng phụ:
? Hãy điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ đo điện vào bảng 3-2 (SGK/ Tr 14)
HĐ nhóm, thảo luận (2 phút), đại diện nhóm trả lời:
+ Ampe kế: cường độ dòng điện
+ Vôn kế: điện áp
+ Oát kế: công suất tiêu thụ
+ Đồ hồ vạn năng: cường đồ dòng điện, điện trở, điện áp
- HS khác nhận xét, bổ sung:
+ Công tơ: điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

*Tìm hiểu một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
- Yêu cầu HS đọc nội dung bảng 3-3(SGK/ Tr 14)
- HĐ cá nhân: đọc nội dung bảng 3-3 
- Yêu cầu HS quan sát các kí hiệu ghi trên mặt  : vôn kế, ampe kế, vạn năng kế 
? Đọc các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ?
- HĐ nhóm, thảo luận (2 phút), quan sát các loại đồng hồ, giải thích
+ ;  : đồng hồ được đặt nằm; đặt thẳng đứng
+ : đo dòng điện xoay chiều
+ : đo dòng điện một chiều
+ A: đồng hồ đo CĐDĐ
+ V: đồng hồ đo điện áp
- HS khác nhận xét, bổ sung
	IV- ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
1. Công dụng của đồng hồ đo điện:
     Giúp ta biết được tình trạng làm việc của thiết bị điện phán đoán được nguyện nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện














2. Phân loại đồng hồ đo điện
   Dựa vào đại lượng đo đồng hồ điện được phân loại
	Đồng hồ đo điện
	Đại lượng đo

	Ampe kế
Oát kế
Vôn kế
Công tơ

Ôm kế
Đồng hồ vạn năng
	Cường độ dòng điện
Công suất tiêu thụ
Điện áp
Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện
Điện trở mạch điện
CĐDĐ, điện trở, diện áp






3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
	Tên gọi
	Kí hiệu

	Vôn kế	
	V

	Ampe kế
	A

	Oát kế
	W

	Công tơ điện
	kWh

	Om kế
	

	Cấp chính xác
	0.1; 0.5 ..

	Điện áp thử cách điện
	2kV

	Phương đặt dụng cu đo
	 ;  




	*Tìm hiểu một số dụng cụ cơ khí 
- Nhấn mạnh sự cần thiết của một số dụng cụ cơ khí trong việc lắp đặt mạng điện 
- Treo bảng phụ, yêu cầu HS thảo luận nhóm 
? Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào bảng 3.4 (SGK/ Tr15)
- HĐ nhóm, thảo luận ( 3 phút)
+ Thước cuộn: đo kích thước dây dẫn
+  Tuavit: tháo lắp ốc vít
+ Búa: dùng để đống đinh
+ Cưa: cưa cắt ống nhựa, kim loại
+ Kìm: cắt dây dẫn, tuốt dây…
+ Khoan: khoan lỗ trên gỗ, bêtông…
? Có cần phải lựa chọn các dụng cụ cơ khí khi sử dụng không? Vì sao?
- Cần phải lựa chọn vì nếu sử dung dụng cụ không phù hợp thì hiệu quả công việc sẽ không cao

	II- DỤNG CỤ CƠ KHÍ
* Dụng cụ cơ khí gồm có: kìm, tua vít, thước dây, thước lá, thước cặp, búa, khoan,…
* Chú ý : 
        Tuỳ theo công việc mà ta lựa chọn dụng cụ  cho phù hợp để nâng cao hiệu quả của công việc

	Hoạt động 3: Luyện tập. (10 ’)
Mục tiêu: Giúp HS ghi nhớ lại những kiến thức đã học

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập
của học sinh.
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả
hoạt động.

	Củng cố:
-Dây dẫn điện và dây cáp điện khác nhau như thế nào?
- Lấy ví dụ một số vật liệu cách điện?
- Có những loại đồng hồ điện nào?
	


IV. CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:                                                                                                                                                  1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức:
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1 
	Vai trò của vôn kế và ampe kế
 (Câu a)
	Công dụng của đồng hồ điện 
 (Câu b)
	
	

	Nội dung 2 
	
	
	Tên và công dụng của một số dụng cụ cơ khí (Câu c)
	Công dụng của một số đồng hồ điện (Câu d)


2. Câu hỏi/ Bài tập:
Câu hỏi a – [NB]
Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế lên vỏ máy biến áp?
Câu hỏi b – [TH]
Công dụng của đồng hồ đo điện là gì?
Câu hỏi c – [VD]
Hãy nêu tên và công dụng của một số dụng cụ cơ khí trong nghề điện?
Bài tập d  – [VDC]
 Hãy điền chữ Đ nếu câu đúng và chữ S nếu câu sai vào ô . Với những câu sai tìm từ sai sửa lại để nội dung của câu thành đúng.
V. PHỤ LỤC
	

	Câu
	Đ – S
	Từ sai
	Từ đúng

	1
	Để đo điện trở phải dùng oát kế
	
	
	

	2
	Ampe kế được mắc song song với mạch điện cần đo
	
	
	

	3
	Đồng hồ vạn năng có thể đo được cả điện áp, điện trở của mạch điện
	
	
	

	4
	Vôn kế được mắc nối tiếp với mạch điện cần đo
	
	
	




GV:  Võ Văn An                                                                                     Kế hoạch bài dạy Công Nghệ 9


